PHỤ LỤC III
MẪU BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU (DÙNG NHẬP EXCEL)
(Kèm theo Kế hoạch số …/KH-UBND ngày …/…/2026)
1. MẪU TỔNG HỢP CHUNG
	STT
	Mã chỉ tiêu
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số liệu
	Nguồn số liệu
	Ghi chú

	1
	0418
	Định danh điện tử
	%
	
	Công an
	

	2
	0419
	Sử dụng VNeID
	%
	
	Công an
	

	3
	0421
	DVC trực tuyến
	%
	
	Trung tâm Phục vụ HCC
	

	4
	0415
	Thanh toán số
	%
	
	Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	

	5
	0409
	Học tập suốt đời
	%
	
	VH-XH
	





2. MẪU CHI TIẾT THEO TỔ DÂN PHỐ
	STT
	Tổ dân phố
	Tổng dân
	VNeID (%)
	Internet (%)
	Thanh toán số (%)
	Ghi chú

	1
	TDP 1
	
	
	
	
	

	2
	TDP 2
	
	
	
	
	

	…..
	……TDP 24
	
	
	
	
	




